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DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN  NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-TCNGTVT ngày 03/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT) 
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1 Đoàn Ngọc Tấn 
Phòng Đào tạo Đại học Bậc 4 6.496 01/01/2021 Bậc 5 7.537 01/01/2024 

2 Vũ Hồng Quân 
Phòng Đào tạo Cao đẳng Bậc 2 5.265 01/01/2021 Bậc 3 6.060 01/01/2024 

3 Trần Huỳnh Duy 
Phòng Đào tạo Trung cấp Bậc 8 7.188 01/01/2021 Bậc 9 9.355 01/01/2024 

4 Ngô Ảnh 
Phòng Đào tạo Trung cấp Bậc 6 6.397 01/01/2021 Bậc 7 8.020 01/01/2024 

5 Trần Đình Triệu 
Phòng Đào tạo Trung cấp Bậc 6 6.397 01/01/2021 Bậc 7 8.020 01/01/2024 

6 Nguyễn Anh Tuấn Phòng Đào tạo Trung cấp Bậc 4 5.694 01/03/2021 Bậc 5 6.367 01/03/2024 

7 Nguyễn Thành Nghĩa 
Phòng Đào tạo Đại học Bậc 8 9.510 01/04/2021 Bậc 9 11.035 01/04/2024 

8 Trần Bé Năm 
Phòng Đào tạo Đại học Bậc 4 6.496 01/04/2021 Bậc 5 7.537 01/04/2024 

9 Phạm Tiến Dũng Phòng Đào tạo  Đại học Bậc 4 6.496 01/04/2021 Bậc 5 7.537 01/04/2024 

10 Lê Thanh Toàn Phòng Đào tạo Đại học Bậc 6 7.860 01/05/2021 Bậc 7 8.291 01/05/2024 

11 Phạm Xuân Phú 
Phòng Đào tạo Đại học Bậc 5 7.145 01/05/2021 Bậc 6 8.291 01/05/2024 

12 Nguyễn T.Kim Ngũ Nương 
Phòng HCTH Đại học Bậc 4 6.496 01/05/2021 Bậc 5 7.537 01/05/2024 

13 Nguyễn Hoàng 
Phòng Đào tạo Đại học Bậc 5 7.145 01/12/2021 Bậc 6 8.291 01/12/2024 
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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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